
TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN TUY AN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH PHÚ YÊN                                _________________________ 

__________ 
 
Bản án số:02/2021/HS-ST 

Ngày: 21/01/2021 
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN  

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Vinh Bình; 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Hải và Ông Nguyễn Mạnh Tiến. 

- Thư ký  phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thanh, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tuy An. 

- Đại diện Viện kiể  s t nh n   n hu ện Tu   n tha   ia phiên t  : Ông 

Phan Công Đồ – Kiểm sát viên. 

Vào hồi 14h00 phút, ngày 20/01/2021 đến ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại 

trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuy An, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự thụ lý số 30/2020/HSST ngày 04 tháng 11 năm 2020, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Phan Minh L, sinh năm 1993; Tên gọi khác: Xù; Nơi Đăng ký 

HKTT và chỗ ở: thôn B, xã An N, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; Trình độ học 

vấn: 08/12; Nghề nghiệp: Làm nông. Con ông Phan Minh T, sinh năm 1970 và bà 

Lê Thị D, sinh năm 1974. Có vợ (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2016. 

Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 26/8/2018 bị Công an huyện Tuy An xử 

phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000đồng về hành vi xâm phạm sức khỏe 

người khác, đã nộp phạt ngày 22/10/2019. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa . 

* N ười bị hại: Ông  Hồ Phúc P, sinh năm 1987; Trú taị: thôn B, xã An N, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; Có mặt. 

* Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông  Nguyễn Văn L – sinh năm 

1994 và Ông Trần Văn C – sinh năm 1990, cùng trú tại: thôn H, xã A, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên. Có mặt 

* Những ngƣời làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Văn T – sinh năm 1994; trú tại: thôn T, xã A, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên 
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2. Ông Nguyễn Mạnh H – sinh năm 1993; trú tại: thôn T, xã A, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên 

3. Ông Đỗ Quốc C – sinh năm 1993; ; trú tại: thôn T, xã A, huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên 

4. Ông Đặng Văn N – sinh năm 1963; ; trú tại: thôn X, xã A, huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên 

5. Bà Nguyễn Thị G – sinh năm 1971; trú tại: thôn X, xã A, huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên 

6. Bà Nguyễn Thị H- sinh năm 1970; trú tại: thôn X, xã A, huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên 

7. Ông Huỳnh Ngọc S – sinh năm 1962; trú tại: thôn X, xã A, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên 

Tất cả những người làm chứng vắng mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng tháng 11/2018, Công Văn V mượn của Phan 

Minh L số tiền 4.000.000đồng, do Hồ Phúc P nợ tiền của V nên cả 03 thỏa thuận 

P sẽ trả cho L số tiền 4.000.000đồng thay cho V. Sáng ngày 24/11/2018, L đòi Ph 

trả số tiền trên nên cả 02 xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ cùng ngày L gọi hẹn 

gặp P tại ngã 3 thôn X, xã A để nói chuyện. Phan Minh L rủ Trần Văn C, Nguyễn 

Văn L cùng đi. Sau khi nghe điện thoại của L, Hồ Phúc P rủ  Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Mạnh H, Đỗ Quốc C cùng đi đến gặp L. Khi nhóm của P vừa chạy xe đến 

ngã 3 thôn X thì L đến dùng tay đánh nhiều cái trúng vào người P, rồi nhặt 01 

khúc gỗ đánh nhiều cái trúng váo đầu và chân phải của P gây thương tích. L và C 

đuổi đánh T, H, C nhưng không gây thương tích. Sau đó L và C quay lại can ngăn 

không cho L đánh P nữa. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 399 ngày 02/01/2019 

của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên kết luận: Tỷ lệ thương tích của Hồ Phúc P là 

13% 

* Về vật chứng: 01 khúc cây gỗ tròn dài 1,35m, đường kính lớn nhất 

06cm, nhỏ nhất 0,5cm. 

* Về   n  ự: Phan Minh L đã bồi thường cho Hồ Phúc P 45.000.000đồng. 

Tại bản cáo trạng số 18/CT – VKSTA ngày 20/07/2020, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tuy An đã truy tố bị cáo Phan Minh L về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm đ khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự. 

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy An giữ nguyên 

quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ 
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qui định tại điểm p, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt 

Phan Minh L từ 15 -18 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ  ở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ  ơ vụ án đã 

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ  au: 

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù 

hợp với nhau, phù hợp với lời khai người bị hại và của người làm chứng về thời 

gian, địa điểm, diễn biến việc phạm tội và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 14 

giờ ngày 24/11/2018, tại ngã 3 thôn X, xã A, Phan Minh L đã dùng tay và cây gỗ 

là hung khí nguy hiểm, đánh nhiều cái vào đầu và chân của Hồ Phúc P gây 

thương tích 13%. Do đó, Cáo trạng số 18/CT - VKSTA ngày 20/07/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy An truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm đ khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự, là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật.  
 

Đánh giá tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, nhận thấy: Hành vi phạm tội của 

bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị 

an và an toàn xã hội ở địa phương; trước đó bị cáo đã có hành vi đánh người gây thương 

tích bị phạt hành chính 2.500.000đồng, nay tiếp tục phạm tội do lỗi cố ý. Do đó, cần xử 

phạt bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành 

vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự là thật thà khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại,  được người 

bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

qui định tại điểm p,s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS nên xét giảm cho bị cáo một phần hình 

phạt. 
 

Đối với lời khai của bị hại Hồ Phúc P cho rằng: Ngoài bị cáo Phan Minh L 

còn có Bùi Xuân P cùng tham gia đánh và gây thương tích cho P ở vùng đầu và 

chân, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa thu thập lời khai của P; Đối với anh Nguyễn 

Văn L và và Trần Văn C ngay khi sự việc xảy ra có hành vi đuổi đánh nhóm bạn 

của bị hại Hồ Phúc P; ngoài ra theo lời khai của người làm chứng Nguyễn Văn T 

thì lúc xảy ra sự việc Trần Văn C còn tham gia đánh P. Hành vi của Bùi Xuân P 

có dấu hiệu tội phạm và đồng thời cùng với Nguyễn Văn L và Trần Văn C có dấu 

hiệu đồng phạm với Phan Minh L. Tòa án đã nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra 

bổ sung làm rõ và xử lý hành vi của C, L và P, nhưng Viện kiểm sát không thực 

hiện. Do đó, HĐXX kiến nghị Viện kiểm sát huyện Tuy An tiếp tục điều tra, làm 

rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

* Về vật chứng: Qua kiểm tra 01 khúc cây gỗ tròn dài 1,35m, đường kính 

lớn nhất 06cm, nhỏ nhất 0,5cm, không liên quan đến vụ án và không có giá trị sử 

dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

* Về   n  ự: Phan Minh L đã bồi thường cho Hồ Phúc P 45.000.000đồng. 

Tại phiên tòa bị cáo không yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét giải quyết. 

Ngoài ra, trong quá trình điều tra bị hại Hồ Phúc P có nhận tiền hỗ trợ của ông 
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Trần Văn C và Nguyễn Văn L mỗi người 15.000.000đ, tại phiên tòa ông C và L 

không có yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét giải quyết. 

* Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Phan Minh L phạm tội “Cố ý gây thương tích”  

- Áp dụng điểm đ khoản 2 điều 134; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điều 54 Bộ luật hình sự; 

Xử phạt: Bị cáo Phan Minh L 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án. 

 

Hội đồng xét xử kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy An tiếp tục 

điều tra làm rõ và xử lý hành vi của ông Bùi Xuân P, ông Nguyễn Văn L và ông 

Trần Văn C, trong việc phạm tội và đồng phạm gây thương tích đối với bị hại Hồ 

Phúc P. 

* Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 khúc cây gỗ tròn dài 1,35m, đường 

kính lớn nhất 06cm, nhỏ nhất 0,5cm ( Theo Quyết định chuyển vật chứng số 

11/QĐ-VKS , ngày 22/10/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tuy An) 

* Về án phí: Căn cứ điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo 

Phan Minh L phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.  

* Quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan có mặt  được quyền kháng cáo bản án hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm.  

 

*Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND huyện Tuy An; 

- Chi cục THADS huyện Tuy An; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Nguyễn Vinh Bình 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                 CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Đỗ Thị Hải        Nguyễn Mạnh Tiến                 Nguyễn Vinh Bình 
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Nguyễn Vinh Bình 

 

 


